
1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN CỦA GIA ĐÌNH BÉ
Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2025

Tên hoạt động: Dạy trẻ kĩ năng vắt nước cam
(Tích hợp QTE4: Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng. Trẻ em có quyền được chăm sóc , nuôi dưỡng để phát triển toàn diện)  

Lĩnh vực: Phát triển TC- KNXH
I. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ biết cách vắt nước cam ( rửa cam, bổ cam, vắt nước , pha đường…) tự phục vụ cho bản thân và mọi người trong gia đình.
- Rèn kỹ năng vắt nước cam.Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Giáo dục trẻ biết tự phục vụ, chăm sóc  mình và mọi người trong gia đình. Hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Dụng cụ pha nước cam
- Cốc, thìa, đường, đĩa…..
- Cam đủ cho trẻ hoạt động.
III. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng nhau chơi trò chơi “Gieo hạt, nảy mầm”
- Cuối cùng hỏi trẻ đã hái được quả gì?
- Cô hái được quả cam và cho cả lớp cùng quan sát quả cam thật của cô.
Hoạt động 2: Cô hướng dẫn trẻ vắt nước cam
- Cô cho trẻ quan sát quả cam và cốc nước cam pha sẵn và hỏi trẻ sẽ làm gì để có được cốc nước cam ngon như của cô giáo.
- Trước khi vắt nước cam thì các con cần phải rửa tay và đeo tạp dề để giữ vệ sinh và không bị bẩn quần áo.
- Muốn vắt được nước cam đầu tiên chúng ta phải rửa cam sạch và bổ đôi quả cam thì cần phải dùng đến dao nên mẹ đã làm giúp 
các con vì các con còn nhỏ dao là đồ vật sắc nhọn và rất nguy hiểm vì vậy phải cần người lớn giúp đỡ.
- Cô lấy nửa quả cam, tay trái cô giữ đồ vắt nước cam, tay phải cô cầm nửa quả cam và vắt cho ra nước khi vắt hết nước cô bỏ vỏ 
và chắt nước cam ra cốc và cho thêm đường vào khuấy đều tay tránh làm đổ ra ngoài , các con thích cho thêm nước thì lát nữa 
các con  làm sau nhé. Khi đã khuấy xong đường thì các con đã hoàn thành xong cốc nước cam rồi. Và bây giờ cô sẽ thưởng thức 
cốc nước cam của mình.
- Cô cho trẻ nhắc lại các thao tác thực hành vắt nước cam.
Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ về nhóm của mình rồi thực hiện.
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- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Trẻ làm xong cô cho trẻ cùng thưởng thức.
+ Các con thấy nước cam tự tay mình làm thấy như thế nào?
- Từ hôm nay các đã tự biết vắt nước cam rồi vì vậy các con có thể tự vắt cho mình và vắt mời ông bà bố mẹ chúng mình có đồng 
ý không nào.
=Giáo dục trẻ: uống nước cam rất giàu các chất vitamin và muối khoáng nên các con thường xuyên uống để tăng cường sức khỏe 
cho bản thân. Các con có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng. Trẻ em có quyền được chăm sóc , nuôi dưỡng để phát triển toàn 
diện.
*Kết thúc tiết học
- Cô nhận xét bài học hôm nay và cho trẻ cất đồ dùng.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

3. Về kiến thức, kỹ năng của  trẻ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2025
Tên hoạt động: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
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TCVĐ: Nhảy bao bố
(Tích hợp QTE 6: Quyền vui chơi, giải trí được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao)

Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ biết dùng sức của cánh tay để ném túi cát đi xa bằng 1 tay, biết cách chơi trò chơi.
- Rèn tố chất khéo léo và khả năng định hướng trong không gian cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II . Chuẩn bị 
- Túi cát, bao bố
- Nhạc bài hát về chủ đề.
 III. Cách tiến hành
Hoạt đông 1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi vòng tròn và đi các kiểu đi theo hiệu lệnh xắc xô, kết hợp chạy chậm, chạy nhanh.
- Cho trẻ đi thường về ba hàng dọc, chuyển hàng ngang, dãn đội hình.
Hoạt đông 2:Trọng động 
* Tập BTPTC kết hợp hát bài “Cả nhà thương nhau”
- Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay (Cuộn len)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
- Chân: Đưa chân ra các phía 
- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau 
(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)
- Động tác nhấn mạnh: Động tác tay
* Vận động cơ bản “Ném xa bằng 1 tay”
- Cô đưa đồ dùng hỏi ý tưởng trẻ sẽ thực hiện vận động gì với những túi cát?
- Cô giới thiệu vận động: Ném xa bằng 1 tay 
- Gọi 1 trẻ lên tập thử.
- Cô làm mẫu:  + Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
                         + Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích: Tư thế chuẩn bị cô đứng trước vạch xuất phát và cúi xuống nhặt túi cát. Khi có 
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hiệu lệnh 1 tiếng xắc xô cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh 2 tiếng xắc xô , 
cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Thực hiện xong vận động 
cô về cuối hàng đứng.
- Cô cho lần lượt từng trẻ 2 hàng lên tập
   + Lần 1: Cho trẻ tập lần lượt theo tổ.
   + Lần 2: Thi đua giữa các tổ.
- Cô động viên trẻ mạnh dạn tập và hướng dẫn những trẻ chưa tập được.
- Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- Cho 1 trẻ tập lại 1 lần.
*TCVĐ: Nhảy bao bố
- Cô giơ đồ dùng rồi hỏi trẻ sẽ chơi trò chơi gì?
- Cô chốt lại tên trò chơi “Nhảy bao bố”
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi:
    + Cách chơi: Chia lớp thành 2 nhóm đứng thành các hàng với số lượng chơi bằng nhau. Khi có tiến hiệu “ Bắt đầu”, người 
chơi đầu hàng đi nhanh lên vách chuẩn cầm túi cát rồi cho chân vào sau đó nhảy đến đích rồi bỏ bao vào rổ của đội mình sau đó 
chạy về vỗ vào vai bạn đứng kế tiếp sau đó về cuối hàng đứng. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào có nhiều bao hơn đôi đó dành 
chiến thắng.
   + Luật chơi: Người chơi nào bị ngã hoặc chưa về đến đích đã bỏ bao ra thì chiếc bao đó sẽ không được tính
- Cô cho trẻ chơi 2 lần
- Cô và trẻ cùng kiểm tra à nhận xét kết quả của 2 đội
= Sau khi tham gia các hoạt động VĐCB, TCVĐ các con đã thể hiện quyền vui chơi, giải trí được bình đẳng về cơ hội tham gia 
các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao
Hoạt đông 3: Hồi tĩnh

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp 1,2 vòng rồi kết thúc tiết học.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

3. Về kiến thức, kỹ năng của  trẻ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2025
Tên hoạt động: Dạy trẻ nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế

Lĩnh vực: Phát triển nhân thức
I. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ nhận biết, phân biệt được khối cầu và khối trụ, nhận dạng được các khối đó trong thực tế.
- Rèn cho trẻ có kỹ năng ghi nhớ, quan sát có chủ đích. Gọi tên đúng khối cầu, khối trụ.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài “ Đồ dùng bé yêu”
- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi các khối cầu, khối trụ.
- Một số đồ dùng xung quanh lớp
III. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng nhau hát “Đồ dùng bé yêu”
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- Cho trẻ kể về các đồ dùng trong gia đình.
- Cô tóm tắt lại các ý kiến của trẻ và dẫn dắt trẻ đến với bài học.
Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ
*Khối cầu
- Các bạn tìm khối cầu giơ lên
- Cho cả lớp nói nhiều lần tên khối
- Bây giờ các con quan sátkhối cầuxem có đặc điểm gì?
- Chúng mình sờ xung quanh mặt baokhối cầu nào?
- Khối cầu có lăn được không? Vì sao?
- Cho trẻ lăn khối cầu?
- Cho trẻ chồng khối lên nhau và nhận xét, giải thích?
=> Kết luận: Khối cầu: Lăn được vì tất cả mặt bao đều cong
* Khối trụ
- Các con tìm khối trụ giơ lên nào?
- Cho cả lớp nói nhiều lần tên khối
-Chúng mình quan sát xem khối trụ có đặc điểm gì nào?
- Chúng mình sờ mặt bao khối trụ có đặc điểm gì?
- Đặt khối trụ nằm và lăn khối trụ xem khối trụ có lăn được không?Vì sao lại lăn được?
- Đặt đứng khối trụ và lăn khối trụ xem khối trụ có lăn được không? Vì sao?
- Cho trẻ chồng khối lên nhau (trẻ nhận xét và giải thích)
=> Kết luận: Khối trụ: Đặt nằm không chồng được vì mặt bao xung quanh cong. Đặt đứng chồng được vì mặt bao 2 đầu phẳng.
* So sánh khối cầu- khối trụ
- Khác nhau:
Khối cầu: Không có mặt phẳng, tất cả các mặt đều bao cong khép kín. Lăn được về mọi phía
Khối trụ: Có 2 mặt phẳng là hình tròn ở 2 đầu, có 1 mặt bao cong khép kín. Lăn được về 2 phía trước và sau.
- Giống nhau : Có mặt bao cong khép kín, lăn được.
* Nhận dạng khối cầu, khối trụ trong thực tế
- Cô cho trẻ tìm những đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ xung quanh lớp học
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*Ôn luyện
- Lần 1: Cô giơ các khối cho trẻ gọi tên khối.
- Lần 2: Cô đọc câu đố:
       + Tôi có đường bao quanh là đường cong, không có gấp khúc. Tôi là khối gì?
       + Đường bao quanh của tôi có 2 mặt phẳng. Tôi là khối gì?
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
TC1: Đội nào nhanh hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng bật qua vật cản rồi chạy lên chọn 1 khối đúng theo yêu cầu 
của cô sau đó về cuối hàng, bạn đầu hàng kế tiếp thực hiện như thế cho đến hết thời gian cô quy định.
- Luật chơi: Thời gian bắt đầu và kết thúc là một bài hát. Đội nào tìm được nhiều khối đúng theo cô yêu cầu sẽ thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi 2 lần. Nhận xét trẻ chơi.
TC2: Bé nào giỏi nhất
- Mỗi trẻ lên lấy 1 tờ giấy có các khối cầu, khối trụ và 1 số đồ dùng, dụng cụ trong gia đình có dạng các khối khác nhau. Yêu cầu 
trong vòng 1 bản nhạc trẻ nối các đồ dùng, dụng cụ với các khối tương ứng sau đó tô màu.
- Cô quan sát, động viên giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.
*Kết thúc tiết học
- Cô nhận bài học ngày hôm nay rồi cho trẻ ra ngoài sân chơi.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………......
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3. Về kiến thức, kỹ năng của  trẻ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2025
Tên hoạt động: Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài đồng dao, thuộc lời và hiểu nội dung bài đồng dao.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, trả lời câu hỏi và đọc bài đồng dao rõ ràng mạch lạc.
- Giáo dục trẻ yêu quí những người thân trong gia đình, thích các trò chơi dân gian. Hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Song loan
- Hình ảnh minh họa bài đồng dao trên PP.
III. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trẻ cầm tay nhau và chơi trò chơi “dung dăng dung dẻ”
- Các con có thích trò chơi này không?
- Các con có biết trò chơi này thuộc loại trò chơi gì?
- Ngoài trò chơi “dung dăng dung dẻ” là trò chơi dân gian có lời đồng dao rất hay ra còn có rất nhiều các trò chơi dân gian gắn 
liền với các lời đồng dao khác nữa đấy và hôm nay cô sẽ dạy các con bài đồng dao: “Rềnh rềnh ràng ràng”.
Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc bài đồng dao
- Cô đọc bài đồng dao diễn cảm lần 1 kết hợp với song loan
- Giảng nội dung: Bài đồng dao nói về sự đoàn kết gắn bó của mọi người khi được làm việc cùng nhau.
- Giảng từ :  “Xích lại”: đang ngồi hoặc đứng ở xa nhau rồi ngồi hoặc đi đến gần nhau.
- Cô đọc bài đồng dao lần 2 kết hợp tranh minh họa
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- Cho cả lớp cùng đọc bài “Rềnh rềnh ràng ràng” cùng cô 3,4 lần
- Cô cho các tổ, nhóm, cá nhân lên đọc.
(Cô quan sát, nhận xét )
*Đàm thoại:
- Các con vừa đọc bài đồng dao gì?
- Trong bài đồng dao có mấy bạn nhỏ? 4 bạn có mấy chân?
- Những tấm vải có màu gì? 
- Những tấm vải mang đi làm gì?
- Bạn nhỏ trong bài đồng dao đã biết làm gì để giúp bà?
=>GD: Trẻ phải biết yêu quý và giúp đỡ mọi người trong gia đình khi ở nhà. Ở lớp phải biết đoàn kết chung sức khi học cũng 
như khi chơi.
- Cho cả lớp đi vòng tròn và đọc lại 1 lần kết hợp với hiệu lệnh khi đọc đến 1 người 2 chân cô chỉ đến cháu nào thì cháu đấy đi 
vào trong vòng tròn, cứ như vậy đến câu “vải hoa vải trắng” thì trẻ lại trở về vòng tròn cùng các bạn và đọc hết bài đồng dao.
*Kết thúc tiết học
- Cô nhận xét bài học ngày hôm nay rồi kết thúc.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

3. Về kiến thức, kỹ năng của  trẻ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2025
Tên hoạt động: VĐ: Ai thương con nhiều hơn

TCAN : Khiêu vũ theo điệu nhạc
Nghe hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”

Tích hợp Quyền 5: Quyền được  học tập và phát triển  năng khiếu
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

I. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu và biết vận động theo nhịp của bài hát. 
- Rèn cho trẻ kĩ năng nghe nhạc, vận động theo nhịp khi kết hợp với bài hát và phản ứng nhanh khi chơi trò chơi.
- Hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: Ai thương con nhiều hơn, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, nhạc chơi trò chơi.
III. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Hỏi trẻ các con đang học chủ đề gì?
- Nhà các con có những ai?
- Mọi người trong gia đình sống với nhau như thế nào?
- Cô bật nhạc và cho trẻ đoán tên bài hát, tác giả?
Hoạt động 2: Dạy trẻ vận động
-Cô nhắc lại tên bài hát, tác giả và cho cả lớp hát cùng nhạc 2 lần.
- Hỏi ý tưởng của trẻ kết hợp với vận động gì để cho bài hát thêm hay hơn.
- Trẻ trả lời theo ý tưởng của mình.
- Cô thống nhất lại vận động: Vận động vỗ tay theo nhịp.
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- Cô hát và vận động mẫu lần 1+ nhạc
- Cô  phân tích cách vỗ: Cô vỗ vào tiếng ba rồi mở tay ra sau đó vỗ vào tiếng mẹ, cứ như vậy cô vỗ tay rồi lại mở ra cho đến hết 
bài hát
- Cô hát + vỗ tay không có nhạc
- Cô cho trẻ vỗ tay theo nhịp đếm của cô
- Cho trẻ vỗ tay+ hát + không nhạc (2 lần)
- Cho trẻ vỗ tay+ hát + có nhạc (2 lần)
- Cô cho thi đua tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn.
(Cô quan sát, sửa sai cho trẻ)
- Hỏi lại trẻ tên vận động.
- Cho cả lớp hát + vận động lại 1 lần
Hoạt động 3: TCAN : Khiêu vũ theo điệu nhạc
-Cô hỏi trẻ thích chơi trò chơi gì?
-Cô giới thiệu trò chơi “Khiêu vũ theo điệu nhạc”
-Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: 2 bạn thành 1 đôi, khi nhạc nhanh các con nhảy nhanh khi nhạc chậm các con nhảy chậm, khi 
nhạc dừng thì các con đứng lại. Đôi nào làm sai theo yêu cầu đôi đó bị thua và phạt nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3,4 lần.
= Sau khi được học hát, vận động, được chơi TCAN các con đã thể hiện quyền được  học tập và phát triển  năng khiếu
 Hoạt động 4: Nghe hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát lần 1+ ánh mắt cử chỉ
- Giảng nội dung: Bài hát nói về tình yêu thương của mọi người trong gia đình luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất
- Cô hát lần 2 kết hợp với động tác múa minh họa.
- Cô hát lần 3 và cho trẻ hưởng ứng cùng cô.
*Kết thúc tiết học:
- Cô nhận xét bài học ngày hôm nay và cho trẻ sân chơi.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

3. Về kiến thức, kỹ năng của  trẻ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

HIỆU PHÓ CM TỔ TRƯỞNG/TỔ PHÓ CM GIÁO VIÊN
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